




STT Họ và tên Chức vụ Vị trí phân công
Phân công Đảng ủy viên /Trưởng, phó 

phòng, ban, ngành, đoàn thể

1 Thôn Khê Kiều

Phạm Đức Tiêu Trưởng thôn

Trần Thanh Nghị Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Phạm Thị Hiên Công chức văn phòng 

2 Thôn Thọ Lộc

Đoàn Văn Mạnh Trưởng thôn

Nguyễn Mạnh Kiểm Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Nguyễn Kim Chi Công chức phòng VHXH

3 Thôn Nguyệt Lãng

Trần Đình Khải Trưởng thôn

Nguyễn Tiến Hiểu Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Vũ Thị Thúy Trung tâm HCC

4 Thôn Hội

Bùi Thanh An Trưởng thôn

Hoàng Thị Trình Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Phạm Văn Tiến Công chức văn phòng 

5 Thôn Nội

Hoàng Văn Thiêm Trưởng thôn

Nguyễn Đức Thượng Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Phạm Minh Tuấn Công chức phòng Kinh tế

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,  CƠ SỞ THÔN THỰC HIỆN TẶNG QUÀ NGÀY 02/9

Kèm theo Công văn số            /UBND-KT ngày 30/8/2025

Đ/c Trần Văn Kiều, Phó chủ nhiệm 

UBKT

Đ/c Lê Việt Dũng, Phó ban Văn hóa xã 

hội

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát
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STT Họ và tên Chức vụ Vị trí phân công
Phân công Đảng ủy viên /Trưởng, phó 

phòng, ban, ngành, đoàn thể

6 Thôn Thống Nhất

Bùi Văn Tuân Trưởng thôn

Bùi Đình Thơi Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Đặng Bá Huynh Công chức văn phòng 

7 Thôn Quyết Thắng

Nguyễn Xuân Nhàn Trưởng thôn

Bùi Thanh Luân Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Bùi Văn Thiệp Công chức văn phòng 

8 Thôn Thắng Lợi

Bùi Văn Hùng Trưởng thôn

Phạm Xuân Khu Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Nguyễn Thế Hải Công chức phòng Văn hóa -Xã 

9 Thôn Liên Thắng

Nguyễn Đăng Tĩnh Trưởng thôn

Nguyễn Thị Nhiễu Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Nguyễn Thanh Hải Công chức phòng Văn hóa -Xã 

10 Thôn Tây Hồ

Nguyễn Văn Thất Trưởng thôn

Trịnh Đình Tạ Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Nguyễn Đình Hùng Công chức văn phòng 

11 Thôn Ngũ Lão

Nguyễn Thế Sỹ Trưởng thôn

Nguyễn Văn Năm Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Nguyễn Thế Thắng Công chức phòng Kinh tế

Đ/c Phạm Hồng Ánh, Chánh văn phòng 

HĐND-UBND xã

Đ/c Bùi Hoàng Quốc Việt, Phó trưởng 

Ban Kinh tế ngân sách

Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn, Phó trưởng 

Công an xã

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả
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STT Họ và tên Chức vụ Vị trí phân công
Phân công Đảng ủy viên /Trưởng, phó 

phòng, ban, ngành, đoàn thể

12 Thôn Nẽ Châu

Nguyễn Văn Thúc Trưởng thôn

Lê Văn Thấn Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Bùi Thị Thanh Thủy Công chức phòng Kinh tế

13 Thôn Trung Hồng

Lâm Văn Động Trưởng thôn

Phạm Thị Xuân Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Phạm Văn Mạnh Công chức văn phòng 

14 Thôn Lộc Quý

Phạm Bình Kiểm Trưởng thôn

Phạm Thị Huyền Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Vũ Hữu Tuấn Công chức phòng VHXH

15 Thôn Trực Nho

Nguyễn Văn Hiểu Trưởng thôn

Nguyễn Minh Ngọc Bí thư Chi bộ
Đồng chí Công an xã
Hoàng Quốc Duân Công chức văn phòng 

16 Thôn Huyền Sỹ
Phạm Duy Tuyên Trưởng thôn
Trần Quốc Ấn Bí thư Chi bộ
Đồng chí Công an xã
Nguyễn Tiến Đạt Công chức phòng Kinh tế

17 Thôn La Uyên
Phạm Xuân Thiêm Trưởng thôn
Lê Đức Thực Bí thư Chi bộ
Đồng chí Công an xã
Phạm Đức Toan Công chức phòng VHXH

Đ/c Nguyễn Ngọc Đam, Phó chỉ huy 

Trưởng ban chỉ huy quân sự xã

Đ/c Đoàn Quang Chiểu, Trưởng phòng 

Văn hóa Xã hội

Đ/c Nguyễn Văn Vinh, Phó chủ tịch 

MTTQ kiêm Chủ tịch Hội nông dân xã

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả
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STT Họ và tên Chức vụ Vị trí phân công
Phân công Đảng ủy viên /Trưởng, phó 

phòng, ban, ngành, đoàn thể

18 Thôn Minh Quàn

Trần Quốc Văn Trưởng thôn

Trần Hữu Bích Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Trần Vinh Quang Công chức văn phòng 

19 Thôn La Nguyễn

Trịnh Văn Quỳnh Trưởng thôn

Trần Văn Thiện Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Đoàn Thị Hoan Công chức phòng VHXH

20 Thôn Dũng Thượng

Hoàng Đức Hãn Trưởng thôn

Hoàng Văn Quý Bí thư Chi bộ
Đồng chí Công an xã
Hoàng Thị Hồng Chuyên Công chức văn phòng 

21 Thôn Vô Thái
Tưởng Xuân Áng Trưởng thôn
Phạm Văn Tiếp Bí thư Chi bộ
Đồng chí Công an xã
Đào Thị Nga Công chức phòng VHXH

22 Thôn Dũng Thúy Hạ
Trần Văn Quế Trưởng thôn
Trần Xuân Tuynh Bí thư Chi bộ
Đồng chí Công an xã
Nguyễn Thị Hồng Nhung Trung tâm HCC

23 Thôn Trà Động

Đỗ Ngọc Thuấn Trưởng thôn

Đỗ Khắc Tú Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Phạm Bình Thuận Công chức phòng Kinh tế

Đ/c Nguyễn Xuân Toàn, Phó chánh văn 

phòng HĐND-UBND xã

Đ/c Nguyễn Thị Hương, Phó chủ tịch 

MTTQ xã kiêm Bí thư Đoàn 

TNCSHCM xã

Đ/c Vũ Tiến Thành, Chánh Văn phòng 

Đảng ủy

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát
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STT Họ và tên Chức vụ Vị trí phân công
Phân công Đảng ủy viên /Trưởng, phó 

phòng, ban, ngành, đoàn thể

24 Thôn Minh Hưng

Hoàng Mạnh Nam Trưởng thôn

Đỗ Ngọc Quý Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Tô Thị Kim Anh Công chức phòng VHXH

25 Thôn Trung Hưng

Phạm Quang Quý Trưởng thôn

Phạm Thị Thanh Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Phạm Thị Hồng Ngát Công chức phòng VHXH

26 Thôn Minh Hòa

Phan Hùng Sơn Trưởng thôn

Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Nguyễn Thế Anh Công chức phòng Kinh tế

27 Thôn Hùng Tiến

Phạm Văn Chương Trưởng thôn

Nguyễn Hữu Hùng Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Nguyễn Thị Thùy Linh Trung tâm HCC

28 Thôn An Bình

Nguyễn Hồng Quang Trưởng thôn

Phạm Văn Lanh Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Nguyễn Quốc Bảo Trung tâm HCC

Đ/c Bùi Ngọc Toàn, Phó giám đốc 

Trung tâm Hành chính công

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh Vũ, Phó chủ tịch 

UBND xã

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát
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STT Họ và tên Chức vụ Vị trí phân công
Phân công Đảng ủy viên /Trưởng, phó 

phòng, ban, ngành, đoàn thể

29 Thôn Hòa Bình

Trần Văn Uyển Trưởng thôn

Trần Tất Phiên Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Nguyễn Thị Kim Phượng Công chức văn phòng 

30 Thôn Vô Ngại

Nguyễn Viết Long Trưởng thôn

Nguyễn Hữu Uông Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Phạm Duy Lợi Công chức văn phòng 

31 Thôn Nghĩa Khê

Hoàng Trọng Thoa Trưởng thôn

Hoàng Xuân Trụ Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Hoàng Thị Miến Công chức văn phòng 

32 Thôn Hợp Tiến

Bùi Văn Uyên Trưởng thôn

Lê Thị Miên Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Trịnh Song Anh Trung tâm HCC

33 Thôn Thượng Điền

Phạm Văn Kính Trưởng thôn

Đặng Văn Oánh Bí thư Chi bộ

Đồng chí Công an xã

Phạm Hùng Cường Công chức phòng Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đình Truyền, Phó trưởng 

Ban xây dựng Đảng

Đ/c Nguyễn Thị Liên, Phó chủ tịch 

MTTQ xã kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp 

phụ nữ xã

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát

Thực hiện chi trả

Kiểm tra, giám sát


